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I.   Hướng dẫn chung 

1 . Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.

2.  Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.

3. Sau khi cộng  điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0;75làm tròn thành 1,0 )

II. Đáp án và thang điểm 

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	
	I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)


	

	Câu 1.


	Hãy nêu những thành tựu chính về kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973?        

	3

	
	Về kinh tế:
- Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh. Từ năm 1960 đến năm 1973 là giai đoạn phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản.
- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,8%. Năm 1968 kinh tế Nhật Bản đã vượt các nước tư bản phát triển ở Tây Âu và Canađa, vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản. Từ những năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.
Về khoa học-kỹ thuật:

· Nhật Bản rất coi trọng giáo dục và khoa học- kỹ thuật, luôn tìm cách đẩy nhanh sự phát triển bằng cách mua bằng phát minh sáng chế của thế giới.
· Khoa học – kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng và đạt được nhiều thành tựu lớn như: ô tô, tủ lạnh, ti vi, máy tính,...các tàu chở dầu có trọng tải lớn.
	0,75

0,75

0,75
0,75


	Câu 2.


	Những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc từ 1919 đến 1925? Những hoạt động đó có tác dụng đến cách mạng Việt Nam như thế nào ?
	4

	
	- Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp và gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 – 1919 với tên mới Nguyễn Ái Quốc, Người gửi đến hội nghị Vecsai bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi Pháp thừa nhận quyền tự do dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7- 1920 Nguyễn Ái Quốc đọc Bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin từ đó Người quyết tâm đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga.
- Tháng 12 – 1920  tại Đại hội  Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản, và tham gia  sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp, trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên .
- Năm 1921 Người sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc, ra báo Người cùng khổ, làm cơ quan ngôn luận, viết nhiều bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân… đặc biệt là cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
- Năm 1923 Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế nông dân và Đại hội lần V Quốc tế Cộng sản. Năm 1924 Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lý luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
	1,0

0,5

   0,5

0,5

0,5

	
	-Tác dụng: Những hoạt động trên của Người đã có tác dụng quyết định trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng  và tổ chức  cho việc thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở Việt Nam .
	  1,0




II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
	Câu 3.a.


	Vì sao nói tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
	3

	
	- Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc gần 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc kéo vào đóng ở Hà Nội và hầu hết các tỉnh.Theo sau chúng là các tổ chức phản động tay sai Việt Quốc, Việt Cách về nước âm mưu cướp chính quyền .
- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam quân Anh  đã tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình đó, bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.
- Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được cũng cố, lực lượng vũ trang còn non yếu.
- Nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá, hậu quả của nạn đói đầu năm 1945 vẫn còn đe dọa. Tiếp đó là hạn hán, lũ lụt, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt.
- Ngân sách nhà nước trống rỗng, kho bạc chỉ có 1,2 triệu đồng, chính quyền cách mạng chưa quản lý ngân hàng Đông Dương 
- Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ. 
(Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là rất lớn, đặt nước ta đứng trước tình thế hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc”. 
	0,5

0,5

0,25

0,5

0,5
0,5

0,25

	Câu 3.b.


	Nêu nội dung cơ bản của luận cương chính trị tháng (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương? Hạn chế của Luận cương.
	3

	
	 Nội dung cơ bản của luận cương:
- Luận cương xác định những vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương: lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa, tiến thắng lên con đường xã hội chủ nghĩa. 
  - Hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là đánh đổ phong kiến và đánh đổ đế quốc có quan hệ khăng khít với nhau.
 - Động lực cách mạng là giai cấp vô sản và giai cấp nông dân. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng sản.
-  Nêu rõ hình thức và biện pháp đấu tranh và mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.
 Hạn chế:
- Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương, không nêu cao vấn đề dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp.
- Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp, tiểu tư sản, tư sản dân tộc và khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ.
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------------------Hết----------------
